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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-NĐ Thuận Thành, ngày      tháng     năm 2023 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY: 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... 

Bảng số 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG 

TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký ban 

hành 
Nội dung 

1.  01/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Đông Côi – Đại Quảng Bình 

2.  02/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Dâu – Đình Dù 

3.  03/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Dâu – Lang Tài 

4.  04/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Tràng Kỹ 

5.  05/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến 

Kênh tiêu M2 

6.  06/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Bùi ra TB Nghĩa Đạo 

7.  07/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 



CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Ngụ 

8.  08/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Dăm 

9.  09/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Bùi 

10.  10/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Thứa – Quảng Cầu 

11.  11/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông 

Tuần La – Chợ Đò 

12.  13/QĐ-NĐ 04.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 2: TVGS thi công XDCT 

CT: Xây dựng hệ thống ngăn rác vào 

bể hút TB Phú Mỹ và TB Kênh Vàng 

III; mua vật tư dự phòng cho TB đầu 

mối 

13.  49/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 01: Toàn bộ phần xây dựng và 

thiết bị (mới 100%) 

CT: Xây dựng hệ thống ngăn bèo rác 

vào bể hút TB Phú Mỹ và Kênh Vàng 

III; mua vật tư dự phòng cho TB đầu 

mối 

14.  50/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh Chung Như Quỳnh 

15.  51/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v thưởng cho các đơn vị đạt kết 

quả tốt trong công tác nghiệm thu diện 

tích tưới, tiêu và thủy lợi phí năm 2022 

16.  52/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

giá trúng thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Trình Khê 



17.  71/QĐ-NĐ 13.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 1: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Cứng hóa Kênh tưới TB Cầu 

Móng 

18.  72/QĐ-NĐ 13.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v điều chuyển 01 động cơ 33KW 

từ TB Hiệp Sơn về TB Mỹ Thôn 2 lắp 

đặt 

19.  93/QĐ-NĐ 02.02.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v khen thưởng cho các cá nhân 

có thành tích trong đợt đổ ải vụ Chiêm 

Xuân 2023 

20.  106/QĐ-NĐ 08.02.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v điều chuyển 01 tổ máy bơm 

12LTX-40, động cơ 33KW từ TB 

Ngọc Thượng về lắp tại TB Thư Đôi và 

Đại Bái 1 

21.  108/QĐ-NĐ 09.02.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 3: TVLHSMT cho GT số 1 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Quỳnh Bội 1 

22.  111/QĐ-NĐ 13.02.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt HSMT 

GT số 1: Toàn bộ phần xây lắp và thiết 

bị 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Quỳnh Bội 1 

23.  113/QĐ-NĐ 14.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu N45 

24.  116/QĐ-NĐ 15.02.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý 

năm 2023 – XN KTCTTL Thuận 

Thành 

25.  117/QĐ-NĐ 15.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý 

năm 2023 – XN KTCTTL Gia Bình 

26.  118/QĐ-NĐ 15.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý 

năm 2023 – XN KTCTTL Như Quỳnh 

27.  129/QĐ-NĐ 23.02.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao duy tu vớt bèo, rác hữu cơ 

trên CTTL năm 2023 thuộc địa bàn XN 

Gia Bình 

28.  134/QĐ-NĐ 28.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 



CT: Văn phòng Công ty Nam Đuống 

29.  139/QĐ-NĐ 02.3.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích 

tưới tiêu, tiền sử dụng sản phẩm dịch 

vụ thủy lợi và điện năng tiêu thụ năm 

2023 

30.  140/QĐ-NĐ 06.3.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 1: Toàn bộ phần xây lắp và thiết 

bị 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Quỳnh Bội 1 

31.  154/QĐ-NĐ 15.3.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v sáp nhập TB Nghi Khúc trực 

thuộc Cụm TN Nghĩa Đạo 

32.  163/QĐ-NĐ 27.3.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao dự toán chi sửa chữa lớn 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 

2023 

33.  183/QĐ-NĐ 31.3.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

CT: mua dự trù ống bơm nhựa HDPE 

34.  191/QĐ-NĐ 05.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v khen thưởng cho các đơn vị đạt 

thành tích trong phong trào thi đua 

“Chiến dịch tưới ải và sản xuất vụ 

Xuân năm 2023” 

35.  192/QĐ-NĐ 05.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Hội đồng nâng bậc 

công nhân năm 2023 

36.  193/QĐ-NĐ 06.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Phú Mỹ 

HM: Nạo vét kênh dẫn và bể hút TB 

Phú Mỹ 

37.  196/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình 

và giao khảo sát, lập đồ án dự toán 

công trình TBSC thường xuyên tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi quý II/2023 

38.  198/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nghĩa Đạo – XN T.Thành 

39.  204/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu nhà quản lý VP Công ty 



40.  207/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống hạ lưu vượt cấp Cứu Sơn; 

Cống ĐT trên kênh B25A tại 

K0+300m 

41.  229/QĐ-NĐ 12.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v thưởng cho người quản lý DN 

và người lao động trong Công ty nhân 

ngày Quốc tế lao động 01.5.2023 

42.  263/QĐ-NĐ 20.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn khảo 

sát, lập BC KTKT các công trình thuộc 

kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi 2023 

43.  274/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Tu sửa Khu VP XN Gia Bình 

44.  275/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa Kênh tưới TB Song 

Giang 

45.  276/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa Kênh tưới Môn Quảng – 

Giang Sơn 

46.  277/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Xây dựng hệ thống ngăn rác vào 

bể hút TB Kênh Vàng III; mua vật tư 

dự phòng cho TB đầu mối 

47.  278/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Tu sửa đường dây hạ thế và các 

thiết bị điện của 06 TBCB 

48.  279/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 



CT: Sửa chữa TB Ích Phú 

49.  280/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Du Tràng 

50.  281/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Đổng Lâm 1 

51.  282/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Cổ Thiết 

52.  283/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Đại Bái 1 

53.  284/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Mỹ Hương 1 

54.  285/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Lĩnh Mai 

55.  286/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Kim Tháp 

56.  300/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v thành lập BQLCT sửa chữa 

định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

năm 2023 của Công ty Nam Đuống 

57.  306/QĐ-NĐ 26.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v ban hành Quy chế bảo vệ bí 

mật nhà nước Công ty TNHH MTV 

KCTTL Nam Đuống 

58.  307/QĐ-NĐ 26.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp  

CT: TB Đại Đồng Thành 

59.  318/QĐ-NĐ 28.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

CT: Dự trù mua mặt bích thép 



60.  321/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu quản lý XN Như Quỳnh 

61.  325/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Bể hút TB Ngũ Thái 

62.  326/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Kênh tưới TB Mão Điền 

63.  327/QĐ-NĐ 04.5.203 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Kênh tưới TB Song Liễu 

64.  328/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Kênh tưới B3a 

65.  331/QĐ-NĐ 08.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới G34 

66.  337/QĐ-NĐ 12.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Nhà quản lý cụm TN Ngọc Quỳnh, 

phòng trực sản xuất của công nhân 

67.  344/QĐ-NĐ 15.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới C1 

68.  349/QĐ-NĐ 17.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới G32 

69.  350/QĐ-NĐ 17.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới NQ7 

70.  351/QĐ-NĐ 17.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới G34 

71.  352/QĐ-NĐ 18.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Hoài Thượng 

72.  353/QĐ-NĐ 18.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống tiêu D7A 

73.  355/QĐ-NĐ 18.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh Bắc Như Quỳnh 

74.  386/QĐ-NĐ 22.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới đoạn I Ngọc Quan tại vị 

trí cạnh công NQ9 và cầu chùa Cổ Lãm 



75.  392/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống tiêu cho kênh nhánh N9-7 

76.  393/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Nhà quản lý TB Giang Sơn 

77.  394/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Khu quản lý Cụm TN Ngọc Quan 

78.  395/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống xả tiêu TB Ngọc Quan 

79.  405/QĐ-NĐ 30.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Văn Thai A 

80.  406/QĐ-NĐ 30.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nhất Trai 

81.  408/QĐ-NĐ 31.5.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Trục tiêu Sông Gáo 

82.  418/QĐ-NĐ 05.6.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kho chứa vật tư tại TB Sông Khoai 

83.  419/QĐ-NĐ 05.6.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Môn Quảng 

84.  436/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công  

CT: TBCB Đại Bái 2; Cổ Cò; Đoan 

Bái; Quỳnh Bội 2; Vạn Ty; Cẩm Xá; 

Tân Hương; Đại Lai 1; Ngăm Mạc – 

XN G.Bình 

85.  437/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống tưới và tiêu ra sông Tràng 

Kỹ 

86.  438/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB tưới Vạn Ninh 

87.  439/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Vạn Ninh (tưới tiêu kết hợp) 

88.  445/QĐ-NĐ 16.6.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 3: TVLHSMT cho GT số 1 



CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm 

TN Phú Mỹ 

89.  446/QĐ-NĐ 16.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu  

GT số 4: TVTĐ HSMT, KQLCNT cho 

GT số 1 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm 

TN Phú Mỹ 

90.  447/QĐ-NĐ 16.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Mua dự trù ống bơm nhựa HDPE 

và các phụ kiện kèm theo. 

91.  448/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu 

GT số 1: Toàn bộ phần xây lắp và thiết 

bị 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm 

TN Phú Mỹ 

92.  449/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu công trình 

CT: TBCB Thuận An, Đồng Đông, An 

Bình 1, Bến Long – XN T.Thành 

93.  450/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nhân Thắng, Gia Phú, Bãi 2 

Gia Phú 

94.  452/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng III 

95.  464/QĐ-NĐ 30.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2: TVGS cho GT số 1 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm 

TN Phú Mỹ 

 

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

T

T 

Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (Đồng) 

Số Quyết 

định của 

HĐTV/HĐ

QT/ĐHĐC

Đ 



1 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây 

dựng TM Tổng 

hợp Thái 

Thành 

04/01/2023 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Xây dựng hệ thống ngăn 

rác vào bể hút trạm bơm Phú 

Mỹ và trạm bơm Kênh Vàng 

III; mua vật tư dự phòng cho 

trạm bơm đầu mối thuộc Kế 

hoạch sửa chữa lớn tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 

110.677.000 
13/QĐ-NĐ; 

04/01/2023 

2 

Công ty TNHH 

cơ điện thủy 

lợi Hưng Yên 

12/01/2023 

Hợp đồng thi công xây dựng 

công trình Xây dựng hệ thống 

ngăn rác vào bể hút trạm bơm 

Phú Mỹ và trạm bơm Kênh 

Vàng III; mua vật tư dự phòng 

cho trạm bơm đầu mối thuộc 

Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 

2022 

6.524.449.000 
49/QĐ-NĐ; 

11/01/2023 

3 

Liên danh công 

ty TNHH đầu 

tư và thương 

mại MTV và 

Công ty TNHH 

xây dựng thiết 

bị điện và 

chiếu sáng 

AKADO LED 

16/01/2023 

Hợp đồng thi công xây dựng 

công trình Cứng hóa kênh tưới 

trạm bơm Cầu Móng thuộc kế 

hoạch sửa chữa lớn tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 

3.620.170.000 
71/QĐ-NĐ; 

13/01/2023 

4 

Công ty cổ 

phần thương 

mại tư vấn và 

đầu tư xây 

dựng Huy 

Hoàng 

09/02/2023 

Hợp đồng Tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu công trình Cải tạo nâng 

cấp trạm bơm Quỳnh Bội 1 

thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn tài 

sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 

2022 

4.329.000 

108/QĐ-

NĐ; 

09/2/2023 

5 

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

thương mại 

Ngọc Giang 

09/02/202 

Hợp đồng Tư vấn thẩm định 

HSMT, thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu công trình Cải 

tạo nâng cấp trạm bơm Quỳnh 

Bội 1 thuộc Kế hoạch sửa chữa 

lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi năm 2022 

3.840.000 

109/QĐ-

NĐ; 

09/2/2023 



6 

Công ty TNHH 

đầu tư xây 

dựng và 

thương mại 

VINA 

INVESTCO 

23/02/2023 

Hợp đồng Tư vấn TVGS công 

trình Cải tạo nâng cấp trạm 

bơm Quỳnh Bội 1 thuộc Kế 

hoạch sửa chữa lớn tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 

50.039.000 

128/QĐ-

NĐ; 

23/2/2023 

7 
Công ty TNHH 

Phương Thành 
06/3/2023 

Hợp đồng thi công xây dựng 

công trình Cải tạo nâng cấp 

trạm bơm Quỳnh Bội 1 thuộc 

kế hoạch sửa chữa lớn tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 

2022 

3.050.831.000 

140/QĐ-

NĐ; 

06/3/2023 

8 

Xí nghiệp tư 

vấn xây dựng 

Nam Đuống 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Tu sửa 

Khu Văn phòng Xí nghiệp 

KTCTTL Gia Bình 

128.681.000 

274/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

9 

Xí nghiệp tư 

vấn xây dựng 

Nam Đuống 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa Kênh tưới trạm bơm Song 

Giang 

267.407.000 

275/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

10 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa Kênh tưới Môn Quảng 

Giang Sơn 

315.168.000 

276/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

11 

Viện bơm và 

thiết bị Thủy 

lợi 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Xây 

dựng hệ thống ngăn rác vào bể 

hút trạm bơm Kênh Vàng III. 

Mua vật tư dự phòng cho trạm 

bơm đầu mối 

134.908.000 

277/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

12 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Tu sửa 

đường dây hạ thế và các thiết bị 

điện của 06 trạm bơm cục bộ 

trong hệ thống 

111.321.000 

278/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 



13 

Xí nghiệp tư 

vấn xây dựng 

Nam Đuống 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Ích Phú 

138.592.000 

279/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

14 

Xí nghiệp tư 

vấn xây dựng 

Nam Đuống 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Du Tràng 

137.860.000 

280/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

15 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Đổng Lâm 1 

99.234.000 

281/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

16 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Cổ Thiết 

164.591.000 

282/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

17 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Đại Bái 1 

108.958.000 

283/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

18 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Mỹ Hương 1 

122.373.000 

284/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

19 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Lĩnh Mai 

131.970.000 

285/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 

20 

Công ty cổ 

phần tư vấn 

xây dựng 

NN&PTNT 

Bắc Ninh 

21/04/2023 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, 

lập BCKTKT công trình Sửa 

chữa trạm bơm Kim Tháp 

128.759.000 

286/QĐ-

NĐ; 

21/04/2023 



21 

Công ty CP 

thương mại tư 

vấn và đầu tư 

xây dựng Huy 

Hoàng 

 

16/6/2023 

 

Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu cho gói thầu số 1công 

trình Cải tạo, nâng cấp nhà 

quản lý cụ Phú Mỹ thuộc kế 

hoạch sửa chữa lớn tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 

 

        3.798.000    

 

445/QĐ-

NĐ; 

16/06/2023 

 

22 

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

thương mại 

Ngọc Giang 

 

16/6/2023 

 

Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm 

định HSMT, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

số 1công trình Cải tạo, nâng cấp 

nhà quản lý cụ Phú Mỹ thuộc kế 

hoạch sửa chữa lớn tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 

 

2.112.000 

 

446/QĐ-

NĐ; 

16/06/2023 

 

23 

Công ty TNHH 

đầu tư xây 

dựng thương 

mại tổng hợp 

Thái Thành 

 

30/6/2023 

 

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát 

cho gói thầu số 1 công trình Cải 

tạo, nâng cấp nhà quản lý cụ 

Phú Mỹ thuộc kế hoạch sửa 

chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi năm 2022 

 

66.874.000 

 

464/QĐ-

NĐ; 

30/06/2023 

 

 

Nơi nhận: 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

Lưu Văn Khang 
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